Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói số 02: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm năm 2025-2026;
- Tên dự toán mua sắm: Mua Vật tư, dịch lọc thận nhân tạo, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm năm 2025-2026 của Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Ninh Bình;
- Chủ đầu tư: Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Ninh Bình;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình;
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).
- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);
- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);
- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).
- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo: 
+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên. 
+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.
Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng;
- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

	STT
	Tên vật tư, hoá chất hoặc tương đương
	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

	1
	Băng keo lụa Urgosylval 5cmx5m hoặc tương đương
	Thành phần: Vải lụa Taffeta trắng,  sợi cellulose acetate ( 100%)
- Keo hỗn hợp gồm: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer,  Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng+ Ester pentaerythritol nhựa thông.
 - Kích thước 5cm x 5m
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương

	2
	Bao cao su
	Bao cao su được làm từ mủ cao su tự nhiên chất lượng cao, phủ lớp gel bôi trơn gốc nước. Dùng để tránh thai và ngăn chặn các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

	3
	Bộ dây truyền dịch 20 giọt/ml
	Dây truyền được làm bằng nhựa PVC tiêu chuẩn, có độ dài ≥1.550mm, mềm dẻo, không bị gập gẫy khi bảo quản. Được khử trùng bằng khí E.O

	4
	Bơm tiêm nhựa 20ml (dùng 1 lần)
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23G, 25G, đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Pít tông có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. khử trùng bằng khí EO. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	5
	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G; 23G đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	6
	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc
	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G; 23G; 26G, đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Khử trùng bằng khí EO. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	7
	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc
	Bơm tiêm dưới da vô trùng sử dụng 1 lần. 'Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G; 25G; 23G đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	8
	Bông hút nước 2 x 2cm, VT (10 gam/gói) 
	Bông hút nước 100% cotton (bông xơ, tự nhiên, bông y tế) 2 x 2cm
- Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8s
- Khả năng hút nước: ≥100 g nước/5g bông;
- Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s;
- Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0,5%
- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính;
- Chất màu: Dịch chiết không màu
Đóng gói: 10 gam/túi tiệt trùng, đã tiệt trùng bằng EO
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	9
	Bông y tế 
	Bông hút nước 100% cotton (bông xơ, tự nhiên, bông y tế) 
Đóng gói: 1kg /gói.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	10
	Cloramin B
	Dạng bột màu trắng, Hàm lượng: 25 -27%
Dùng để phun khử khuẩn trong y tế, sát trùng…

	11
	Cồn 70 độ
	Dung dịch trong, không màu đóng trong chai nhựa kín có mùi cồn đặc trưng. 
'Hàm lượng Ethanol: ≥ 70%
Hàm lượng Acetaldehyd, tính theo mg acetaldenhyd/ lít cồn 100 độ : ≤2.28 mg/ lít 
Hàm lượng Ethyl Acetat tính trên mg/Lít cồn 100 độ : 0,0mg/ lít 
Chai ≥ 500ml

	12
	Cồn 90 
	Sản phẩm dạng dung dịch, không màu đóng trong chai nhựa kín có mùi cồn đặc trưng, không có tạp chất lạ. Dùng trong lĩnh vực y tế để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế.
'Hàm lượng Ethanol:≥ 90%
Hàm lượng Acetaldehyd, tính theo mg acetaldenhyd/ lít cồn 100 độ : ≤1,54 mg/ lít 
Chai ≥ 500ml

	13
	Đầu côn vàng
	Chất liệu: nhựa PP, các sản phẩm đầu col phù hợp với hầu hết tất cả các loại pipet. Dung lượng 200 ul, màu vàng.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	14
	DD Cidex OPA hoặc tương đương
	Thành phần gồm hoạt chất Ortho-Phthaldehyde 0.55%, Benzotriazole và các thành phần khác, pH 7,2-7,8. Dùng để khử khuẩn dụng cụ y tế ở mức độ cao nhiều lần. Đóng can ≥3,78 lít

	15
	DD Cydezyme hoặc tương đương
	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần Protease subtisilin 0.5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút. Ít bọt, PH trung tính : 7,8-8,8, giúp khử khuẩn dụng cụ hiệu quả, hương bạc hà dễ chịu, không gây ăn mòng dụng cụ. 

	16
	Đè lưỡi gỗ (khám TMH)
	Que được làm bằng gỗ tự nhiên, que được bọc bằng màng Nilon. 
Que được sấy khô, hai đầu được bo tròn, đảm bảo, nhẵn bóng, không bị nứt, không lẫn bụi bẩn.
Chiều dài que đè lưỡi ≥150mm, chiều rộng 20mm ± 10%, sản phẩm được tiệt trùng. 

	17
	Gạc phẫu thuật 10x10x8 lớp VT
	Kích cỡ 10cm x 10 cm x 8 lớp. 
Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao.
Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 
Tốc độ hút nước =< 5 giây. 
Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. 
Chất tan trong nước <0.5%. 
Độ pH: trung tính.
Tiệt trùng bằng khí EO
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

	18
	Gạc Phẫu thuật Ổ Bụng 30 x 40cm x 6 lớp, VT (5 cái/gói) 
	Quy cách: 30 x 40cm x 6 lớp
Vải dệt hút nước 100% cotton
Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 
Tốc độ hút nước =< 5 giây. 
Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. 
Chất tan trong nước <0.5%. 
Độ pH: trung tính.
Tiệt trùng bằng khí EO
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

	19
	Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5cm x 80 lớp, VT 
	Vải dệt hút nước 100% cotton 
- Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8%
- Khả năng hút nước: ≥5 g nước/g gạc;
- Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s;
- Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0,5%
- Hàm lượng chất béo < 0,1%
Đã tiệt trùng bằng EO Gas
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

	20
	Găng dài KSTC
	Găng phẫu thuật dùng trong sản khoa (hoặc găng phẫu thuật cổ tay dài) được sản xuất từ cao su tự nhiên, có phủ bột chống dính, chưa tiệt trùng, sử dụng một lần. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	21
	Găng phẫu thuật vô khuẩn
	Găng tay cao su vô khuẩn có bột, sử dụng trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán, điều trị hoặc khám bệnh. Kích thước chiều dài 282 ± 7mm, chiều rộng 89 ±5 mm. Bề mặt nhám ở ngoài, trơn ở trong, màu sắc trắng. 

	22
	Găng tay khám 
	Găng tay Latex có bột, chất liệu mủ cao su tự nhiên dùng trong y tế, với các kích cỡ. Bề mặt nhẵn.

	23
	Gen KLY
	Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Dùng bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. 
• Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl ethyl cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide.
• Tiệt trùng.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương

	24
	Gen siêu âm
	Gel trong không mùi, Không bọt khí, không cồn, không chất ăn mòn. Áp dụng trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh
Thành phần: Carbomer, glycerin, paraben, color, water. 
pH 6.8 tới 7.3
Can ≥5 lít

	25
	Giấy điện tim 6 cần
	Được ứng dụng nhiều trong các bệnh viện và phòng khám y tế.
• Khả năng in ấn chất lượng cao, dính mực tốt, bản in sắc nét.
• Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
Kích thước: 110mm x 140mm x 143 tờ

	26
	Giấy in ảnh máy siêu âm
	Giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa
Kích thước: 110mm x 20m
Giấy in bề mặt bóng láng, có khả năng chống nước và độ bền bảo quản cao. Bề mặt của giấy in được trang bị 1 lớp chống tích điện.

	27
	Huyết thanh mẫu hệ ABO
	Thuốc thử Spectrum Anti-A, Anti-B, Anti-AB được sử dụng để phát hiện nhóm máu A, B, và AB trong mẫu máu người. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%, độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	28
	Insulin Syringes (Bơm tiêm ĐTĐ)
	Bơm tiêm Insulin gồm một kim đính kèm không thể rút ra được. Loại kim 30G (0.3mm), làm bằng thép không gỉ. Chiều dài kim 8mm. Ống tiêm được làm bằng vật liệu nhựa và silicone cho phép chuyển động của pít tông trơn tru. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

	29
	Khẩu trang y tế 3 lớp
	Chất liệu: vải không dệt không hút nước. Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước, dây đeo có tính đàn hồi và thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	30
	Kim châm cứu 
	Kim châm cứu dùng cho điều trị trong châm cứu. Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần, được khử trùng hợp lệ, đảm bảo độ vô trùng.
Kim sử dụng thép y tế không gỉ. Có khả năng chống ăn mòn tốt nếu được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn.
Đầu kim được mài sắc, đánh bóng sắc nét, không có vết nhám, rìa, gai hoặc móc.

	31
	Kim lấy thuốc các cỡ G18; G20
	Kim tiêm dưới da vô trùng sử dụng 1 lần dùng được cho tất cả các loại bơm tiêm hoặc dùng tách rời để lấy máu, lấy thuốc. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Khử trùng bằng khí EO. Không chứa độc tố DEHP.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	32
	Kim luồn tĩnh mạch 
	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng.
Thép không gỉ, kim có đầu silicon giúp xuyên kim dễ dàng.
Cổng tiêm với van tiêm silicone 1 chiều.
Nắp bảo vệ được thiết kế đặc biệt với phích cắm lõm để che cổng tiêm và giảm thiểu ô nhiễm.
Cánh góc cạnh và có rãnh để cố định an toàn.
Các đường cản quang để phát hiện Xquang chính xác.
Nắp Luer để chặn ống thông khi không sử dụng.
Dùng 1 lần, tiệt trùng bằng khí EO.
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	Lam kính
	• Độ dày: 1.0 - 1.2mm.
• Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”)
• Vật liêu cấu thành: kính.
• Phân loại: Lam kính trơn.
• Không mốc, trầy xước.
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	Máy đo huyết áp bắp tay chuyên dụng HBP-1320 Model: HBP-1320
	Thiết bị này là một máy đo kỹ thuật số được sử dụng để đo
huyết áp và nhịp tim cho người lớn và trẻ em với chu vi cánh tay từ 12 cm đến 50 cm (từ 5 inch đến 20 inch). 
Kích thước: Đơn vị chính: 123 × 201 × 99 (mm) / 4.84 × 7.91 × 3.90 (inch) (Rộng × Cao × Dày).
Có thể dùng Pin hoặc Bộ đổi nguồn AC
Màn hình: LCD

	35
	Mũ giấy
	Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây thun đôi. 
Kích thước mũ con sâu: Rộng 2,2 ÷ 2,5cm x dài 19÷21cm. Đường kính kéo căng: 48 cm (+/-1cm)
Vải không dệt không hút nước, chất liệu 100% PP, màu blue hoặc tùy theo yêu cầu. 
 Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
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	Nhiệt kế thủy ngân
	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể.
Dải đo nhiệt độ: 35 độ C ~42 độ C hoặc 94 độ F ~108 độ F,
Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch.
Cho kết quả trong vòng 60 giây.
Được thiết kế đặc biệt, kín và không thấm nước, an toàn khi sử dụng. 
Sử dụng chất liệu siêu nhẹ và kiểu dáng nhỏ gọn, có hộp nhựa đựng nhằm bảo vệ hạn chế rơi vỡ, dễ dàng bảo quản.
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	Ống chống đông EDTA
	* Ống nghiệm nhựa PP, độ pH trung tính. Kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml , nắp nhựa màu xanh dương. 
* Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) hoặc Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3), chỉ có 1 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. 
* Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian  10  phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn (có phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị kiểm chứng).
* Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 
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	Ống chống đông Heparin
	Ống nghiệm nhựa PP, độ PH trun tính, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen.
* Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có  vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. 
*  Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian  10  phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 
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	Ống nghiệm EDTA K2 nắp cao su
	*Ống nghiệm nhựa PP, độ PH trung tính, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. 
* Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) hoặc Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3), chỉ có 1 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. 
* Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian  10  phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm, đạt độ vô khuẩn
* Nắp cao su tinh khiết chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài, bảo vệ người sử dụng và tránh sự lây nhiễm mẫu bệnh phẩm. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 
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	Ống nghiệm nhựa PS 10ml nắp trắng, không nhãn
	* Kích thước 16x100 (mm), nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng, dung tích tối đa 14ml.
*  Độ pH trung tính, có độ trơn láng cao..
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
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	Phim X-Quang KTS  kích thước 20x25 (8x10")
	Công nghệ in nhiệt kỹ thuật số trực tiếp.
Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.2. Phim gồm 4 lớp: lớp nền PET dày 168 μm, lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m², lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới. Độ dày phim: 200 - 210 μm.
Tương thích với các dòng máy in Agfa Drystar.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 
Xuất xứ EU
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	Presept 
	Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosene Sodium. Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuản Gram âm và Gram dương trong y tế. Một viên nặng 5g có choạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2,5 g/ viên, Apidic acid 1,2g/ viên tương đương 24% trọng lượng 1 viên. Nồng độ PH acid trong khoảng 5-6,5.
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	Test HbSAg
	Độ nhạy 100 %, độ đặc hiệu 100% so với CLIA, độ chính xác 100%.
Tuổi thọ 24 tháng ở 2-40°C. Không phản ứng chéo với Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria, ...
Thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng HBs,Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
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	Test HCV
	 Độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100%. Có sẵn ống mao dẫn 20µl trong mỗi hộp. Tuổi thọ 24 tháng ở 2-40°C
Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất trong mẫu như Ribavirin, Caffein, Ethanol, WB của PNMT,...Không phản ứng chéo với các vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphillis,...
Thành phần: Kháng nguyên HCV, kháng thể đơn dòng kháng IgY gà
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
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	Test HIV
	Độ nhạy: ≥99.78% với mẫu huyết tương, ≥99.84% với mẫu huyết thanh, ≥99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch. 
Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, ≥99.92% với mẫu huyết thanh.
Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
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	Test ma túy tổng hợp (5 chân)
	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.
 - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu.
Ngưỡng phát hiện: 
   + Amphetamine (AMP): 1.000 ng/ml
   + Marijuana (THC): 50 ng/ml 
   + Morphine (Nhóm thuốc phiện): 300 ng/ml
   + Codeine (Nhóm thuốc phiện): 300 ng/ml
   + Heroin (6- Monoacetylmorphine -nhóm thuốc phiện): 10 ng/ml
- Độ nhạy ≥ 99,8%.
- Độ đặc hiệu ≥ 99,6%. 
- Độ chính xác ≥ 99.7%.
- Độ lặp lại: 100%
- Độ ổn định: 100%.
Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.
Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.
Xuất xứ G7 hoặc Việt Nam



Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.
1.3. Các yêu cầu khác: 
a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):
	STT
Nhà thầu chào
	Tên hàng hóa theo HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
(nếu có)
	Đơn vị tính
	Số lượng dự thầu
	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
(nếu có)
	Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu
	Quy cách đóng gói
	Xuất xứ
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương
	Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có)
	Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có)
	Giấy phép bán hàng (nếu có)
	Mã HS
(nếu có)
	Tài liệu tham chiếu trong HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
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	Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT
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Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.
Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại chân công trình đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại khoa sử dụng: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư biết để các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, chạy thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và đơn vị giám sát hoặc đơn vị kiểm định để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Cung cấp chứng thư giám định của đơn vị có đủ chức năng
- Đối với các hàng hóa phải kiểm định (nếu có): Hàng hóa được kiểm định bởi đơn vị có đủ chức năng thực hiện dịch vụ này đối 
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.


Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật   1.1. Giới thiệu chung về dự  toán mua sắm , gói thầu   -   Tên gói thầu:  Gói số 02: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm năm 2025 - 2026 ;   -   Tên dự toán mua sắm:  Mua Vật tư, dịch lọc thận nhân tạo, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm năm 2025 - 2026  của Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Ninh Bình ;   -   Chủ đầu tư:   Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Ninh Bình ;   -   Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa:  Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình ;   -   Ngu ồ n v ố n:  Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu  hợp pháp khác của đơn vị ;   -   Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi ;   -   Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;   -   Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;   -   Hình thức hợp đồng:  Đơn giá cố định ;   -   Thời gian thực hiện gói thầu:  12   tháng .    1.2. Yêu cầu về kỹ thuật   1.2.1. Yêu cầu chung:  Nhà thầu cam kết trong E - HSDT các nội dung sau:   -   Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện  (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E - HSDT).   -   Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E -   HSDT).   -   Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E - HSDT);   -   Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E - HSDT);   -   Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc c ó  tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E - HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).   -   Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:    + Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.    + Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.    + Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.    + Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng   

